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BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2948/QĐ-BNN-ĐĐ
Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2024
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH HƯỚNG DẪN TẠM THỜI THỰC HIỆN TIÊU CHÍ “ĐẢM BẢO YÊU CẦU CHỦ ĐỘNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI THEO PHƯƠNG CHÂM 4 TẠI CHỖ” ĐỐI VỚI HUYỆN NÔNG THÔN MỚI ĐẶC THÙ, KHÔNG CÓ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2021-2025
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn   2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-BNN-VPĐP ngày 01/4/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao và tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai và Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Ban hành Hướng dẫn tạm thời thực hiện tiêu chí “Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng, chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ” đối với huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021-2025, chi tiết tại Phụ lục kèm theo.
Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, xem xét điều chỉnh cho phù hợp.
Điều 3.  Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phó TtgCP Trần Lưu Quang (để b/c);
- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c);
- Các đồng chí thành viên BCĐ Trung ương;
- Các đồng chí thành viên Tổ công tác CT MTQG XDNTM;
- Văn phòng Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở NN&PTNT, VPĐP NTM các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, VPĐP; ĐĐ (190b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Thanh Nam
PHỤ LỤC.
HƯỚNG DẪN TẠM THỜI THỰC HIỆN TIÊU CHÍ “ĐẢM BẢO YÊU CẦU CHỦ ĐỘNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI THEO PHƯƠNG CHÂM 4 TẠI CHỖ” ĐỐI VỚI HUYỆN NÔNG THÔN MỚI ĐẶC THÙ, KHÔNG CÓ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2948/QĐ-BNN-ĐĐ ngày 27/8/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
TT
Nội dung
Chỉ tiêu đánh giá
Yêu cầu
Thang tính điểm
Có
Không có/   hoặc có theo tỷ lệ   %
Tổng điểm
100
I
Về tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực
35
1
Tổ chức bộ máy
a) Có Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện được thành lập (Quyết định).
Có
5
0
b) Được kiện toàn kịp thời theo quy định.
5
0
c) Có quy định phòng chức năng được phân công theo dõi lĩnh vực PCTT và làm thường trực của Ban chỉ huy PCTT&TKCN cấp huyện (Quyết định).
Có
5
0
d) Có phân công cụ thể trách nhiệm của từng bộ phận và các thành viên Ban chỉ huy phù hợp với điều kiện của từng địa phương (Quyết định phân công).
10
0
2
Nguồn nhân lực
Có 100% số cán bộ cấp huyện tham gia trực tiếp công tác Phòng, chống thiên tai được tập huấn, nâng cao năng lực, trình độ (văn bản triệu tập, cử cán bộ tham gia).
10
Tính điểm theo tỷ lệ %
II
Hoạt động phòng, chống thiên tai được triển khai chủ động và có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu dân sinh
45
1
Kế hoạch phòng, chống thiên tai
a) Có Kế hoạch Phòng, chống thiên tai cấp huyện được phê duyệt
Có
10
0
b) Được rà soát, cập nhật, bổ sung hàng năm theo quy định của Luật.
5
0
c) Có xác định vùng có nguy cơ cao về rủi ro thiên tai.
Có
10
0
2
Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai
Có phương án ứng phó đối với các loại hình thiên tai chủ yếu, thường xuyên xảy ra trên địa bàn được xây dựng cụ thể, chi tiết và phê duyệt phù hợp với quy định, tình hình đặc điểm thiên tai ở địa phương.
Có
10
0
3
Thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng, chống thiên tai được phê duyệt
Ban chỉ huy PCTT&TKCN cấp huyện phải chuẩn bị, duy trì thường xuyên hoặc có phương án sẵn sàng huy động từ 70% trở lên số lượng của từng loại vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ cho hoạt động phòng, chống thiên tai theo kế hoạch được duyệt.
10
Tính điểm theo tỷ lệ %
III
Về cơ sở hạ tầng thiết yếu
20
1
Quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng
a) Thực hiện lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào các Quy hoạch: sử dụng đất; phát triển dân sinh - kinh tế - xã hội - môi trường; phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có, đảm bảo phù hợp với quy hoạch phòng chống lũ, quy hoạch về đê điều (nếu có).
Có
10
0
b) 100% số cơ sở hạ tầng được xây dựng mới phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn trước thiên tai đã được ban hành hoặc được lồng ghép nội dung an toàn trước thiên tai.
10
Tính điểm theo tỷ lệ %
* Kết quả:
- Mức “Đạt” khi đáp ứng đủ 02 điều kiện:
+ Đảm bảo tất cả các mục yêu cầu "có" tại cột yêu cầu phải đáp ứng “có”;
+ Kết quả chấm điểm đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm.

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




